	TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
TỔ: THÊ DỤC – QUỐC PHÒNG

	             CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHỐI LỚP 10
(Năm học 2022- 2023)
1. Đặc điểm tình hình: 
1.1. Số lớp: 10; Số học sinh: 420; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):…………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:7;Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0;  Đại học:7 ; Trên đại học: 
	Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:2]: Tốt: 07; Khá: 0; Đạt 0; Chưa đạt:0 [2: ] 

1.3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh phóng to sơ đồ đội ngũ đơn vị.
Còi, cờ
	1 bộ

1
	Đội ngũ đơn vị
	

	2
	Tranh ảnh một số loại bom
Tranh vẽ các loại khí tài chế sẵn.
	1 bộ
1 bộ
	Thường thức phòng tránh một số loại bom,
 đạn và thiên tai.
	

	3
	Mô hình, tranh vẽ
Băng thun các loại.
Còi, cờ
	1 bộ
8 cuộn
1 cái
	Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương.

	


	4
	Súng AK
	10 cây
	Các tư thế vận động trên chiến trường
	






1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng máy
	2
	Dạy lý thuyết môn GDQP:
- Một số hiểu biết về an ninh mạng.
- Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ bảo đảm tật tự, an toàn xã hội
- Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân VN.
- Thường thức phòng tránh mộtsố loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai dịch bệnh và cháy nổ.
- Ma túy, tác hại của ma túy
- Nội dung cơ bản một số Luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam
- Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
- Nội dung cơ bản một số Luật về quốc phòng và an ninh VN
- Thường thức phòng tránh một số loại bom,
 đạn và thiên tai.
	Tùy vào điều kiện thực tiễn để thực hiện một cách có hiệu quả
(Trời mưa dạy trong phòng, nghỉ nhiều tiết, dịch bệnh dạy online)

	2
	Bãi tập
	1
	[bookmark: _GoBack]- Đội ngũ tiểu đội
- Đội ngũ từng người không có súng.
- Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
- Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu.

	Tùy vào điều kiện thực tiễn để thực hiện một cách có hiệu quả
(Trời mưa dạy trong phòng, nghỉ nhiều tiết, dịch bệnh dạy online


2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:3] [3:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

2.1. Phân phối chương trình
	GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – ANH NINH 10

	STT
	
Bài học
(1)
	Số tiết
(Nội dung/Mạch kiến thức)
(2)
	
Yêu cầu cần đạt
(3)

	HỌC KỲ I

	1
	



Bài 10 (3 tiết)  
Đội ngũ tiểu đội

	Tiết 1
	
- Đội hình tiểu đội hàng ngang. 
	- Thực hiện được chuẩn kiến thức, kỹ năng của nội dung chương trình.
- Biết thực hiện đội hình tiểu đội hàng ngang. 

	2
	
	Tiết 2
	- Đội hình tiểu đội hàng dọc.
	- Biết thực hiện đội hình tiểu đội hàng dọc. 

	3
	
	Tiết 3
	- Tiểu đội bộ binh tiến, lùi, qua phải, qua trái và ra khỏi hàng, về vị trí. 
	- Biết thực hiện t/đội bộ binh tiến, lùi, qua phải, qua trái và ra khỏi hàng, về vị trí. 

	4
	

Bài 6:
 (2 tiết)
Một số hiểu biết về an ninh mạng.

	Tiết 4
	- Một số khái niệm cơ bản về mạng và an ninh mạng. 
- Một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng. 
	- Hiểu được một số khái niệm cơ bản về mạng và an ninh mạng. 
 - Hiểu được một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng

	5
	
	Tiết 5
	- Bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng. 
	- Biết cách thực hiện bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng. 

	6
	








Bài 5 (2 tiết)
 Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ bảo đảm tật tự, an toàn xã hội. 
	Tiết 6
	

- KT TX Lý thuyết:  An ninh mạng

- Tình hình bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. 
- Nhiệm vụ của công dân trong việc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
	- Hiểu được một số khái niệm, nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng 
- Biết cách thực hiện bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng.
- Biết được tình hình bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. 
- Hiểu được nhiệm vụ của công dân trong việc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

	7
	
	Tiết 7
	- Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
- Trách nhiệm của HS trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp Luật An ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
	- Biết được trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 
- Hiểu được trách nhiệm của HS trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm pháp Luật An ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 




	8
	Kiểm tra giữa kỳ I
	8
	KTGK:Thực hành:  Đội ngũ đơn vị
	

	9
	




Bài 9 (4 tiết)
Đội ngũ từng người không có súng.

	Tiết 9
	- Động tác nghiêm, nghỉ. 
- Động tác quay tại chỗ. 
- Động tác chào, thôi chào. 
- Động tác tiến, lùi, qua phải, 
qua trái,ngồi xuống, đứng dậy.
	- Biết thực hiện : 
+ Động tác nghiêm, nghỉ. 
+ Động tác quay tại chỗ. 
+ Động tác chào, thôi chào. 
+ Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái, ngồi xuống, đứng dậy

	10
	
	Tiết 10
	- Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi. 
	- Biết thực hiện động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi. 

	11
	
	Tiết 11
	- Động tác giậm chân; động tác chạy đều.
	- Biết thực hiện động tác giậm chân; động tác chạy đều.

	12
	
	Tiết 12
	- Kết hợp luyện tập tất cả các nội dung đã học trong bài “Đội ngũ từng người không có súng”. 
	- Thực hiện được các nội dung bài học “Đội ngũ từng người không có súng”. 

	13
	
Bài 1
(2 tiết)
Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân VN.

	Tiết 13
	- Lịch sử, bản chất, truyền thống của QĐNDVN.
	- Hiểu được lịch sử, bản chất, truyền thống của QĐNDVN.

	14
	
	Tiết 14
	- Lịch sử, bản chất, truyền thống của CANDVN. 
- Lịch sử, truyền thống của DQTV
	- Hiểu được lịch sử, bản chất, truyền thống của CANDVN. 
  - Hiểu được lịch sử, truyền thống của DQTV

	15
	Bài 7: (3 tiết)
Thường thức phòng tránh mộtsố loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai dịch bệnh và cháy nổ.
	Tiết 15
	- Phòng, tránh bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học và vũ khí công nghệ cao.
	- Thực hiện được chuẩn kiến thức, kỹ năng của nội dung chương trình.
- Biết cách thực hiện phòng, tránh bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học và vũ khí công nghệ cao.

	16
	
	Tiết 16
	- Phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ. 
	- Biết cách thực hiện phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ. 

	17
	
	Tiết 17
	- Thực hành: 
+ Phòng chống thiên tai
+ Phòng, chống dịch bệnh. 
+ Phòng, chống cháy nổ.
	- Biết cách thực hiện cách bài thực hành.

	18
	Kiểm tra cuối kỳ I
	
	Đội ngũ từng người không súng
	- Biết thực hiện động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi.

	
19
	
Bài 12 (4 tiết)
Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.
	Tiết 9
	- Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường.
	- Biết thực hiện cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường. 

	20
	
	Tiết 20
	- Kĩ thuật băng vết thương. 
	- Biết thực hiện kĩ thuật băng vết thương. 

	21
	
	Tiết 21
	- Kĩ thuật cầm máu tạm thời. 
- Kĩ thuật cố định gãy xương. 
	- Biết thực hiện: 
+ Kĩ thuật cầm máu tạm thời. 
+ Kĩ thuật cố định gãy xương. 

	22
	
	Tiết 22
	- Kĩ thuật sơ cứu bỏng. 
- Hô hấp nhân tạo. 
- Kĩ thuật chuyển thương. 
	- Biết thực hiện: 
+ Kĩ thuật sơ cứu bỏng. 
+ Hô hấp nhân tạo. 
+ Kĩ thuật chuyển thương. 

	23
	


Bài 3 
(2 tiết)
Ma túy, tác hại của ma túy.
	Tiết 23
	- Quy định của Pháp luật về phòng, chống ma túy. 
- Tác hại của ma túy. 
	- Biết được những quy định của Pháp luật về phòng, chống ma túy. 
- Hiểu được tác hại của ma túy. 

	24
	
	Tiết 24
	- Đặc điểm và dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy. 
- Hình thức, con đường gây nghiện ma túy. 
- Trách nhiệm của HS đối với việc phòng, chống ma túy. 
	- Biết được đặc điểm và dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy. 
- Biết được hình thức, con đường gây nghiện ma túy. 
- Hiểu được trách nhiệm của HS đối với việc phòng, chống ma túy.  

	25
	Bài 2 
(2 tiết)
Nội dung cơ bản một số Luật về quốc phòng và an ninh 
Việt Nam
	Tiết 25
	

KTTX – Lý thuyết:  Ma túy 

- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. 
- Luật Sĩ quan QĐNDVN
	Biết được đặc điểm và dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy. 
- Biết được hình thức, con đường gây nghiện ma túy. 
- Hiểu được trách nhiệm của HS đối với việc phòng, chống ma túy.  
- Hiểu được Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
 - Hiểu được Luật Sĩ quan QĐNDVN.

	26
	
	Tiết 26
	- Luật CAND 
- Phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội và công an nhân dân.
	- Hiểu được Luật CAND 
- Biết được việc phấn đấu để trở thành sĩ quan quân đội và công an nhân dân là tốt cho bản thân và đất nước.

	27
	Kiểm tra giữa kỳ II
	27
	KTGK: Thực hành Băng bó vết
 Thương
	- Biết thực hiện kĩ thuật băng vết
 thương.

	28
	


Bài 11
(3 tiết)
Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu.
	Tiết 28
	- Động tác đi khom.
- Động tác chạy khom.

	- Hiểu và biết thực hiện:
+ Động tác đi khom.
+ Động tác chạy khom.

	29
	
	Tiết 29
	- Động tác bò cao.
- Động tác lê. 
	- Hiểu và biết thực hiện:
+ Động tác bò cao.
+ Động tác lê. 

	30
	
	Tiết 30
	- Động tác trườn. 
- Động tác vọt tiến, dừng lại.
	- Hiểu và biết thực hiện:
+ Động tác trườn. 
+ Động tác vọt tiến, dừng lại.

	31
	Bài 4 
(2 tiết)
 Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 
	Tiết 31
	- Nhận thức chung.
	- Biết được nhận thức chung.

	32
	
	Tiết 32
	
- Trách nhiệm của HS
	
- Hiểu được trách nhiệm của HS

	33
	Bài 8 
(2 tiết)
Một số nội dung Điều lệnh Quản lí bộ đội và điều lệnh Công an nhân dân.
	Tiết 33
	- Một số nội dung cơ bản của điều lệnh quản lí bộ đội. 
	- Hiểu được một số nội dung cơ bản của điều lệnh quản lí bộ đội. 

	34
	
	Tiết 34
	- Một số nội dung cơ bản điều lệnh Công an nhân dân.
	- Hiểu được một số nội dung cơ bản điều lệnh Công an nhân dân.

	35
	Kiểm tra cuối kỳ II
	35
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu.
	- Thực hiện KT động tác đi khom, chạy khom; Bò cao; Lê và vọt tiến..
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            CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG KHỐI LỚP 11
(Năm học 2022- 2023)
1. Đặc điểm tình hình: 
1.1. Số lớp: 10; Số học sinh: 405; Số học sinh học chuyên đềlựa chọn (nếu có):……
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:7;Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0;  Đại học:7 ; Trên đại học: 
	Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:4]: Tốt: 07; Khá: 0; Đạt 0; Chưa đạt:0 [4:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

1.3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bản đồ Việt Nam
	1
	- Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.
	

	2
	Tranh ảnh.
Súng tiểu liên AK
Giá treo tranh
Que chỉ bảng
	1
6
1
1
	- Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
	

	3
	Mô hình bộ phận ngắm
Súng tiểu liên AK
Bia số 4
	1
6
4

	- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
	



	4
	Tranh cấu tạo.
Lựu đạn
Cờ đuôi nheo
Cờ chỉ huy
	1
10
1
1
	- Kỹ thuật sử dụng Lựu đạn

	



	5
	Mô hình, tranh vẽ
Các loại băng
Dây ga rô, nẹp 

	1 bộ
8 cuộn
4 bộ

	Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	- Bài học lý thuyết kết hợp thực hành có xác
 định mức độ kỹ năng.
- Tùy vào điều kiện thực tiễn mà thực hiện một cach hợp lý.


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng máy
	2
	Giảng dạy các chủ đề lý thuyết: 
- Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh.
- Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia.
- Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
- Kỹ thuật sử dụng Lựu đạn
- Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	



Tùy vào điều kiện thực tiễn để thực hiện một cách có hiệu quả
(Trời mưa dạy trong phòng, nghỉ nhiều tiết, dịch bệnh dạy online)

	2
	Bãi tập
	1
	Giảng dạy các nội dung: Đội ngũ đơn vị; Kỹ thật bắn súng AK; KT tháo lắp súng AK; Kỹ thuật ném lựu đạn; Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.
	Tùy vào điều kiện thực tiễn để thực hiện một cách có hiệu quả.
(Trời mưa dạy trong phòng, nghỉ nhiều tiết, dịch bệnh dạy online)


   


2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:5] [5:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

	TT
	Chủ đề bài học

	Số tiết

	Yêu cầu cần đạt

	Hình thức/ địa điểm tổ chức dạy học
	Gợi ý hướng dẫn thực hiện

	
	
	Tổng
	Chi tiết
	
	
	

	1
	Đội ngũ đơn vị
	2
	1
	1. Về kiến thức:
	- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ và nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội.
	2. Về kĩ năng:
 - Thực hiện được các bước tập hợp đội ngũ tiểu đội.
- Biết hô khẩu lệnh to, rõ ràng.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được

	2
	Đội ngũ đơn vị
	2
	2
	  1. Về kiến thức:
	- Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ và nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội.
	2. Về kĩ năng:
 - Thực hiện được các bước tập hợp đội ngũ tiểu đội.
	- Biết hô khẩu lệnh to, rõ ràng.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi  để trình bày nội dung hiểu được


	3
	Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	4
	3
	- HS hiểu được sự cần thiết ban hành luật NVQS và nắm được những nét khái quát về luật.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được

	4
	Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	4
	4
	- HS nắm được những nội dung cơ bản của luật nghĩa vụ quân sự năm 2005.
	- Dạy học cả lớp;
 Nhóm, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được

	5
	

Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

	4
	5
	- Học sinh nắm được nội dung phục vụ tại ngũ trong thời bình.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày nội dung hiểu được.

	6
	Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	4
	6
	- Nhằm giúp học sinh có thái độ, tinh thần đúng đắn trong học tập luật NVQS; liên hệ xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân trong xây dựng quân đội.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi để trình bày nội dung hiểu được

	7
	Bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia
	5
	7
	- Học sinh nắm được khái niệm thế nào là lãnh thổ quốc gia và các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được

	8
	Bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia
	5
	8
	- Học sinh nắm được khái niệm chủ quyền lãnh thổ quốc gia và những nội dung chủ yếu của chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được

	9
	Bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia
	5
	9
	- Học sinh nắm được quá trình hình thành biên giới quốc gia. Khái niệm biên giới quốc gia.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được

	10
	Bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia
	5
	10
	- Học sinh nắm được các quan điểm của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia; Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng, quản lí và bảo vệ biên giới quốc gia.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được


	11
	Bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia
	5
	11
	- Học sinh nắm được các nội dung, biện pháp xây dựng, quản lí và bảo vệ biên giới quốc gia. Trách nhiệm của công dân và học sinh trong việc xây dựng, quản lí và bảo vệ biên giới quốc gia.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	12
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	12
	- Hiểu cơ bản nội dung Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh; Bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia từ đó xác định được trách nhiệm cá nhân đối với Tổ quốc.
	Kiểm tra cả lớp
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+ Phòng máy

	Học sinh nghiên cứu đề cương ôn tập, tài liệu để hoàn thành tốt mục tiêu kiểm tra.

	13
	Kỹ thuật sử dụng lựu đạn
	3
	13
	Nắm được tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ của lựu đạn; quy tắc sử dụng lựu đạn.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.


	14
	Kỹ thuật sử dụng lựu đạn
	3
	14
	Nắm được nội dung tư thế động tác đứng ném lựu đạn.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	15
	Kỹ thuật sử dụng lựu đạn
	3
	15
	1. Về kiến thức
	Hiểu được cách phối hợp sức ném và hướng ném để cho lựu đạn đi vừa đúng hướng, vừa đúng cự ly mục tiêu.
2. Kĩ năng 
Thực hiện được động được động tác ném lựu đạn xa trúng đích.
3. Thái độ
- Có ý thức tự giác tập luyện.
- Có ý thức giữ gìn vũ khí, trang thiết bị tập luyện.
	Cá nhân; tổ;
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	16
	Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	4
	16
	Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về cấu tạo của súng tiểu liên AK, các bước tháo lắp súng.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	17
	Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	4
	17
	- Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về cấu tạo của súng trường CKC, các bước tháo lắp súng. Quy tắc giữ gìn, bảo quản súng, đạn
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	18
	Kiểm tra cuối kỳ I 
	
	18
	1. Kiến thức: 
 - Biết cách thực hiện động tác Ném lựu đạn trúng đích
2. Kỹ năng: 
 - Thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật ném lựu đạn trung đích
	Cá nhân
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung kiểm tra.

	19
	Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	4
	19
	1. Về kiến thức:
	Nắm được tính năng cấu tạo của súng tiểu liên AK và súng trường CKC, các bước tháo, lắp súng.
	2. Về kĩ năng: 
	Thực hiện được các bước tháo, lắp súng.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	20
	Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	4
	20
	1. Về kiến thức:
	Nắm được tính năng cấu tạo của súng tiểu liên AK và súng trường CKC, các bước tháo, lắp súng.
	2. Về kĩ năng: 
	Thực hiện được các bước tháo, lắp súng.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	21
	Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	5
	21
	- Nắm được mục đích, các nguyên tắc cơ bản cầm máu tạm thời, cố định tạm thời gãy xương và hô hấp nhân tạo.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	22
	Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	5
	22
	- Nắm được các biện pháp cơ bản cầm máu tạm thời, cố định tạm thời gãy xương, hấp nhân tạo và kĩ thuật chuyển thương.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	23
	Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	5
	23
	1. Về kiến thức:
  Nắm được mục đích, nguyên tắc và phân biệt các loại chảy máu.
2. Về kĩ năng: 
 Thực hiện được các động biện pháp cầm máu tạm thời.
3. Về thái độ:
 Nghiêm túc trong quá tình tập luyện, tự giác, có ý thức bảo vệ đồ dùng học tập.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi để trình bày nội dung hiểu được

	24
	Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	5
	24
	1. Về kiến thức:
	Nắm được mục đích, nguyên tắc và các loại nẹp thường dùng trong cố định tạm thời xương gãy.
2. Về kĩ năng: 
	Thực hiện được các kĩ thuật cố định tạm thời xương gãy.
3. Về thái độ:
	Nghiêm túc trong quá tình tập luyện, tự giác, có ý thức bảo vệ đồ dùng học tập.
	- Dạy học cả lớp;
tổ, cá nhân.
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi  để trình bày nội dung hiểu được

	25
	Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	5
	25
	1. Về kiến thức:
  Nắm được nguyên nhân gây ngạt thở, những việc cần làm ngay khi cấp cứu người bị ngạt thở.
2. Về kĩ năng: 
 Thực hiện được các phương pháp hô hấp nhân tạo.
3. Về thái độ:
  Nghiêm túc trong quá tình tập luyện, tự giác, có ý thức bảo vệ đồ dùng học tập.
	- Dạy học cả lớp;
tổ, cá nhân.
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi để trình bày nội dung hiểu được




	26
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	26
	. Về kiến thức:
- Hiểu được các tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động và nguyên tắc tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK.
2. Về kĩ năng:
- Thực hiện tương đối thành thạo động tác tháo lắp súng AK tiểu liên.
3. Về thái độ:
- Tự giác tập tích cực trong quá trình kiểm tra.
- Có ý thức trách nhiệm, tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	- Kiểm tra tổ, cá nhân.
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được

	27
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	8
	27
	Nắm được các khái niệm về ngắm bắn và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được


	28
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	8
	28
	1. Về kiến thức:
	Nắm được các trường hợp vận dụng, các động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
2. Về kĩ năng: 
	Thực hiện được các động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
3. Về thái độ:
	Nghiêm túc trong quá tình tập luyện, tự giác, có ý thức bảo vệ súng, đạn tập luyện.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được

	29
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	8
	29
	1. Về kiến thức:
	Nắm được cách ngắm đúng, biết được mức độ chính xác đường ngắm của mình, biết được độ trúng, chụm của từng lần tập ngắm.
2. Về kĩ năng: 
	Thực hiện được các bước ngắm trúng và ngắm trúng, chụm.
3. Về thái độ:
	Nghiêm túc trong quá tình tập luyện, tự giác, có ý thức bảo vệ súng, đạn tập luyện.
	- Dạy học cả lớp; cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu câu hỏi ôn tập để làm bài.


	30
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	8
	30
	. Về kiến thức:
	Nắm được cách ngắm đúng, biết được mức độ chính xác đường ngắm của mình, biết được độ trúng, chụm của từng lần tập ngắm.
2. Về kĩ năng: 
	Thực hiện đạt yêu cầu về ngắm trúng và ngắm trúng, chụm.
3. Về thái độ:
	Nghiêm túc trong quá tình tập luyện, tự giác, có ý thức bảo vệ súng, đạn tập luyện.
	- Dạy học cả lớp;
Tiểu đội, tổ, cá nhân.
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	31
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	8
	31
	. Về kiến thức:
	Nắm được ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu, điều kiện của bài bắn.
2. Về kĩ năng: 
	Biết cách chọn thước ngắm, điểm ngắm và làm đúng động tác.
3. Về thái độ:
	Nghiêm túc trong quá tình tập luyện, tự giác, có ý thức bảo vệ súng, đạn tập luyện.
	- Dạy học cả lớp;
Tiểu đội, tổ, cá nhân.
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	32
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	8
	32
	. Về kiến thức:
	Nắm được ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu, điều kiện của bài bắn.
2. Về kĩ năng: 
	Biết cách chọn thước ngắm, điểm ngắm và làm đúng động tác.
3. Về thái độ:
	Nghiêm túc trong quá tình tập luyện, tự giác, có ý thức bảo vệ súng, đạn tập luyện.
	- Dạy học cả lớp;
Tiểu đội, tổ, cá nhân.
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	33
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	8
	33
	1. Về kiến thức:
	Nắm được ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu, điều kiện của bài bắn.
2. Về kĩ năng: 
	Biết cách chọn thước ngắm, điểm ngắm và làm đúng động tác.
3. Về thái độ:
   Nghiêm túc trong quá tình tập luyện, tự giác, có ý thức bảo vệ súng, đạn tập luyện
	- Dạy học cả lớp;
Tiểu đội, tổ, cá nhân.
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	34
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	8
	34
	1. Về kiến thức:
	Nắm được ý nghĩa, đặc điểm, yêu cầu, điều kiện của bài bắn.
2. Về kĩ năng: 
	Biết cách chọn thước ngắm, điểm ngắm và làm đúng động tác.
3. Về thái độ:
	Nghiêm túc trong quá tình tập luyện, tự giác, có ý thức bảo vệ súng, đạn tập luyện.
	- Dạy học cả lớp;
 Tiểu đội, tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	35
	Kiểm tra cuối kỳ II
	1
	35
	1. Về kiến thức:
	- Biết cách tập bắn mục tiêu cố định bằng súng tiểu liên AK.
2. Về kĩ năng:
- Thực hiện  thành thạo động tác bắn tại chỗ súng  tiểu liên AK.
- Lấy được đường ngắm nhanh, chính xác, đáp ứng được yêu cầu của bài bắn.
3. Về thái độ:
- Tự giác tập tích cực trong quá trình kiểm tra.
- Có ý thức trách nhiệm, tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	Kiểm tra cả lớp theo tổ, mỗi tổ 2-3 học sinh
 
- Địa điểm: 
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.
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             CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 12
(Năm học 2022- 2023)
1. Đặc điểm tình hình: 
1.1. Số lớp: 12; Số học sinh: 465; Số học sinh học chuyên đềlựa chọn (nếu có):………
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:7;Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0;  Đại học:7 ; Trên đại học: 
	Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:6]: Tốt: 07; Khá: 0; Đạt 0; Chưa đạt:0 [6:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

1.3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài học lý thuyết
	Ghi chú

	1
	Sơ đồ vẽ đội hình cơ bản của tiểu đội
Sơ đồ vẽ đội hình cơ bản của trung đội
Còi 
	1 bộ

1 bộ
1 cái

	Đội ngũ đơn vị
	


	2
	Súng tiểu liên AK
Bia số 4
Cờ địch
Cờ chỉ huy
Còi
	6 cây
4 cái
1 cây
1 cây
1 cái
	 Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến trường.
	



	3
	Súng tiểu liên AK
Bia số 4
Còi
	6 cây
4 cái
1 cái
	Lợi dụng địa hình địa vật
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng máy
	2
	Dạy lý thuyết: 
- Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
- Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân.
- Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo.
- Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và  Công an nhân dân.
	Tùy vào điều kiện thực tiễn để thực hiện một cách có hiệu quả.
(Trời mưa dạy trong phòng, nghỉ nhiều tiết, dịch bệnh dạy online)
- Bài lý thuyết không đánh giá về ký năng.

	2
	Bãi tập
	1
	- Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến trường.
- Lợi dụng địa hình, địa vật
	Tùy vào điều kiện thực tiễn để thực hiện một cách có hiệu quả.
(Trời mưa dạy trong phòng, nghỉ nhiều tiết, dịch bệnh dạy online


2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:7] [7:  Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn] 

2.1. Phân phối chương trình
	TT
	Chủ đề bài học

	Số tiết

	Yêu cầu cần đạt

	Hình thức/ địa điểm tổ chức dạy học
	Gợi ý hướng dẫn thực hiện

	
	
	Tổng
	Chi tiết
	
	
	

	1
	Đội ngũ đơn vị
	2
	1
	1. Về kiến thức:
   - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.
  - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.
 2. Về kỹ năng:
   - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.
  - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường

	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	2
	Đội ngũ đơn vị
	2
	2
	1. Về kiến thức:
  - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.
 - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.
 2. Về kỹ năng:
  - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.
   - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	3
	Một số hiểu biết về nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	5
	3
	- Hiểu được những nội dung tối thiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
- Nắm và hiểu được sáu tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
- Có ý thức và thái độ đúng đắn.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	4
	Một số hiểu biết về nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	5
	4
	- Nắm và hiểu được nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
- Có ý thức và thái độ đúng đắn.

	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	5
	Một số hiểu biết về nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	5
	5
	- Nắm và hiểu được nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
- Có ý thức và thái độ đúng đắn.

	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	6
	Một số hiểu biết về nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	5
	6
	- Nắm và hiểu được nhiệm vụ, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
- Có ý thức và thái độ đúng đắn.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	7
	Một số hiểu biết về nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	5
	7
	- Nắm và hiểu được để nâng cao trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
- Có ý thức và thái độ đúng đắn.

	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	8
	


Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo.



	2
	8
	1.Về kiến thức
- Nắm được hệ thống các nhà trường trong Quân đội và Công an.
- Hiểu rõ chế độ tuyển sinh đào tạo hàng năm vào các trường quân sự và công an.
  2. Về thái độ
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp quân sự, công an.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	9
	Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo.
	2
	9
	1.Về kiến thức
- Nắm được hệ thống các nhà trường trong Quân đội và Công an.
- Hiểu rõ chế độ tuyển sinh đào 
tạo hàng năm vào các trường quân sự và công an.
2. Về thái độ
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp quân sự, công an.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	10
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	10
	Hiểu được Một số hiểu biết về nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo.
	- Dạy học cả lớp
  - Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu đề cươgn ôn tập để hoàn thành mục tiêu bài học.

	11
	Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và Luật Công an nhân dân.
	4
	11
	- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan QĐNDVN. 
- Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội.
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội.
	- Dạy học cả lớp;
tổ, cá nhân.
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	12
	Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và Luật Công an nhân dân.
	4
	12
	
- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan QĐNDVN. 
- Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội.
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội.
	- Dạy học cả lớp;
tổ, cá nhân.
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	13
	Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và Luật Công an nhân dân.
	4
	13
	- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật CAND.
- Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của CAND.
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan CAND.
2. Về thái độ
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội, CAND.

	- Dạy học cả lớp;
tổ, cá nhân.
- Địa điểm:
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, trò chơi để trình bày nội dung hiểu được

	14
	Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và Luật Công an nhân dân.
	4
	14
	- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật QĐND, CAND. 
- Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của QĐ, CA.
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành sĩ quan QĐ, CA.
  2. Về thái độ
- Xây dựng ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt Luật Sĩ quan Quân đội, CAND.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	15
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường.
	6
	15
	
 1. Về kiến thức:- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.
3. Về thái độ:
 - Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	16
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường.
	6
	16
	1. Về kiến thức:- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.
 3. Về thái độ:
 - Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	17
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường.
	6
	17
	1. Về kiến thức:- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.
 3. Về thái độ:
 - Tích cực luyện tập, thực hiện động tác thuần thục.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	18
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	18
	1. Về kiến thức:
	- Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường của cá nhân, cụ thể là động tác Đi khom, chạy khom; Động tác bò, lê.
	2. Về kĩ năng:
- Làm thành thạo các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường của cá nhân, cụ thể là động tác Đi khom, chạy khom; Động tác bò, lê.
3. Về thái độ:
- Tự giác tập tích cực trong quá trình kiểm tra.

	Kiểm tra cả lớp theo tổ, mỗi tổ 2-3  học sinh.
- Địa điểm:
+ Bãi tập
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để hoàn thành tốt nội dung kiểm tra

	19
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường.
	6
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	1. Về kiến thức:- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.
 3. Về thái độ:
 - Tích cực luyện tập, động tác sát thực tế.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	20
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường.
	6
	20
	1. Về kiến thức:- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.
 3. Về thái độ:
- Tích cực luyện tập, thực hiện động tác thuần thục.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	21
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường.
	6
	21
	1. Về kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, trường hợp vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu, làm cơ sở vận dụng trong học tập và chiến đấu.
 2. Về kỹ năng:
- Nắm chắc được các tư thế động tác cơ bản, tích cực luyện tập thành thạo động tác.
- Biết vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng địa hình và tình huống cụ thể.
 3. Về thái độ:
 - Tích cực luyện tập, thực hiện động tác thuần thục.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	22
	Lợi dụng địa hình, địa vật.
	2
	22
		- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc và tư thế động tác lợi dụng các loại địa hình, địa vật, làm cơ sở vận dụng trong hoạt động thực tiễn và chiến đấu.
2. Về kỹ năng:
	- Nắm chắc khái niệm, nguyên tắc và các tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật.
	- Vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác đã học phù hợp với từng loại địa hình, địa vật cụ thể.
 3. Về thái độ:
- Nghiêm túc, chú ý lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tích cực luyện tập.
	Cá nhân; tổ;
Tiểu đội
Trung đội
- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi,  để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	23
	Lợi dụng địa hình, địa vật.
	2
	23
	1. Về kiến thức:
	- Giúp học sinh nắm được ý nghĩa, yêu cầu, nguyên tắc và tư thế động tác lợi dụng các loại địa hình, địa vật, làm cơ sở vận dụng trong hoạt động thực tiễn và chiến đấu.
2. Về kỹ năng:
	- Nắm chắc khái niệm, nguyên tắc và các tư thế động tác lợi dụng địa hình, địa vật.
	- Vận dụng linh hoạt các tư thế, động tác đã học phù hợp với từng loại địa hình, địa vật cụ thể.
 3. Về thái độ:
- Nghiêm túc, chú ý lắng nghe, tích cực luyện tập, động tác sát thực tế.

	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi để trình bày nội dung hiểu được

	24
	Kiểm tra giữa kỳ II
	4
	24
	1. Về kiến thức:
 - Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường của cá nhân, cụ thể là động tác trườn, vọt tiến, dừng lại; Lợi dụng địa hình địa vật.
2. Về kĩ năng 
- Làm thành thạo các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường của cá nhân, cụ thể là động tác trườn, vọt tiến, dừng lại. Vận dụng một cách sáng tạo các địa hình, địa vật, để tiếp cận mục tiêu một cách nhanh nhất, an toàn nhất.
3. Về thái độ:
- Tự giác tập tích cực trong quá trình kiểm tra.
	- Kiểm tra cả lớp theo từng tổ, mỗi tổ 2 – 3 học sinh.

- Địa điểm:
+ Bãi tập

	Học sinh nghiên cứu SGK, tranh ảnh, tập luyện để hoàn thành mục tiêu bài kiểm tra thực hành.

	25
	Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân.
	3
	25
	1.Về kiến thức
- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.
- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an.
  2. Về thái độ
- Xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi để trình bày nội dung hiểu được
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	Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân.
	3
	26
	1.Về kiến thức
- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.
- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an.
  2. Về thái độ
- Xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được
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	Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân.
	3
	27
	1.Về kiến thức
- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức và hệ thống tổ chức của Công an nhân dân.
- Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Công an.
  2. Về thái độ
- Xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày nội dung hiểu được

	28
	Công tác phòng không nhân dân.
	4
	28
	1.Về kiến thức
- Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.
  2. Về kỹ năng:
- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.
  3. Về thái độ:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.
- Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.
	- Dạy học cả lớp;
 tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
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	Công tác phòng không nhân dân.
	4
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	1. Về kiến thức:
- Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.
  2. Về kỹ năng:
- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.
  3. Về thái độ:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.
- Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.
	- Dạy học cả lớp; cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu câu hỏi ôn tập để làm bài.


	30
	Công tác phòng không nhân dân.
	4
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	1. Về kiến thức:
- Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.
  2. Về kỹ năng:
- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.
  3. Về thái độ:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.
- Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân
	- Dạy học cả lớp;
 Tiểu đội, tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.
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	Công tác phòng không nhân dân.
	4
	31
	. Về kiến thức:
- Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về công tác phòng không nhân dân, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không.
  2. Về kỹ năng:
- Biết cách phòng tránh đơn giản khi kẻ thù tiến công bằng đường không.
  3. Về thái độ:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng không nhân dân.
- Tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác phòng không nhân dân.
	- Dạy học cả lớp;
 Tiểu đội, tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy







	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.
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Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc.
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	1. Về kiến thức:
 - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 
  2. Về kỹ năng:
 - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia.
  3. Về thái độ:
- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
	- Dạy học cả lớp;
 Tiểu đội, tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.
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	Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc.
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	1. Về kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 
  2. Về kỹ năng:
 - Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia.
  3. Về thái độ:
- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an nin quốc gia.
	- Dạy học cả lớp;
 Tiểu đội, tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.

	34
	Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc.
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	  1. Về kiến thức:
- Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. 
  2. Về kỹ năng:
- Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia.
  3. Về thái độ:
- Tích cực tự giác trong nhiệm vụ bảo vệ an nin quốc gia.
	- Dạy học cả lớp;
 Tiểu đội, tổ, cá nhân.
- Địa điểm: 
+ Bãi tập
+ Phòng máy
	Học sinh nghiên cứu SGK, câu hỏi, để trình bày và thực hiện được nội dung bài học.
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	Kiểm tra cuối kỳ II
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	- Thông hiểu những nội dung cơ bản trong Công tác phòng không nhân dân; Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc.
	Kiểm tra viết cả lớp
- Địa điểm:
+ Bãi tập 
+ Phòng học
	Học sinh nghiên cứu đề cương ôn tập hoàn thành tốt nội dung bài kiểm tra.
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                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

      
         Nguyễn Duy Thân
























			
